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	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Sinh sản hữu tính ở động vật – Lớp 11
I. Sinh sản hữu tính là gì?
II. Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật
III. Các hình thức thụ tinh
1. Thụ tinh ngoài
2. Thụ tinh trong
IV. Đẻ trứng và đẻ con

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	- Nghiên cứu phần I của tài liệu, em hãy cho biết sinh sản hữu tính ở động vật là gì?
- Em hãy đọc phần II của tài liệu và cho biết: 
+ 3 giai đoạn của quá trình sinh sản hữu tính ở động vật là gì?
+ Phân biệt động vật đơn tính và động vật lưỡng tính.
+ Phân biệt tự thụ tinh và thụ tinh chéo.
- Nghiên cứu phần III và IV của tài liệu hoàn thành các yêu cầu sau: 
+ Phân biệt thụ tinh ngoài với thụ tinh trong và cho ví dụ. 
+ Trình bày đặc điểm của hiện tượng đẻ trứng và đẻ con và cho ví dụ. 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	- Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học, điền khuyết vào tài liệu học tập.
- Hoàn thành các câu hỏi có trong SGK. 





II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Bài 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
I. Sinh sản hữu tính là gì?
- Sinh sản hữu tính kiểu sinh sản tạo ra cơ thể mới qua sự hình thành và hợp nhất 2 loại giao tử đơn bội đực và giao tử đơn bội cái để tạo ra hợp tử lưỡng bội, hợp tử phát triển và hình thành cá thể mới.
II. Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật
+ Ba giai đoạn của sinh sản hữu tính: 
- Hình  thành giao tử (tinh trùng và trứng)
- Thụ tinh (kết hợp giữa 2 loại giao tử)
- Phát triển phôi thai hình thành cơ thể mới 
+ Động vật đơn tính: là động vật mà trên mỗi cá thể chỉ có cơ quan sinh dục đực hoặc cơ quan sinh dục cái, nghĩa là có con đực và con cái riêng biệt. 
+ Động vật lưỡng tính: là động vật trên mỗi cá thể có cả cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái. 
+ Thụ tinh chéo: là hiện tượng thụ tinh xảy ra giữa 2 cá thể bất kì, mỗi cá thể đều tạo ra tinh trùng và trứng nhưng không thể tự thụ tinh được, tinh trùng của cá thể này thụ tinh với trứng của cá thể khác và ngược lại.
III. Các hình thức thụ tinh
1. Thụ tinh ngoài
- Thụ tinh ngoài là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh trùng và thụ tinh bên ngoài cơ thể của con cái. 
2. Thụ tinh trong
- Thụ tinh ngoài là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh trùng và thụ tinh ở trong cơ quan sinh dục của con cái.
IV. Đẻ trứng và đẻ con
+ Đẻ trứng: Trứng có thể được đẻ ra ngoài rồi mới thụ tinh (thụ tinh ngoài) hoặc được thụ tinh và đẻ ra ngoài (thụ tinh trong) → phát triển thành phôi → con non.
+ Đẻ con: Trứng được thụ tinh trong cơ quan sinh sản (thụ tinh trong) tạo hợp tử → phát triển thành phôi → con non → đẻ ra ngoài. 
+ Tất cả thú đều đẻ con (trừ thú bậc thấp). Cá, lưỡng cư, bò sát và rất nhiều loài động vật không xương sống đẻ trứng, một vài loài cá và vài loài bò sát đẻ con.


